
đơn vị tính: đồng

 Số liệu báo cáo quyết 

toán 

 Số liệu quyết toán được 

duyệt 

 Số liệu báo cáo 

quyết toán 

 Số liệu quyết toán 

được duyệt 

I Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN 250.840.706.044               250.840.706.044               109.426.977.259    109.426.977.259    

1 Bảo hiểm xã hội bắt buộc 135.516.917.370               135.516.917.370               52.693.002.595      52.693.002.595      

2 Bảo hiểm xã hội tự nguyện 5.123.449.725                   5.123.449.725                   1.598.806.642        1.598.806.642        

3 Bảo hiểm y tế 100.118.143.620               100.118.143.620               51.138.284.741      51.138.284.741      

4 Bảo hiểm thất nghiệp 9.779.915.314                   9.779.915.314                   3.920.892.362        3.920.892.362        

5 Lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 302.280.015                      302.280.015                      75.990.919             75.990.919             

II Quyết toán chi BHXH, BHTN 250.976.944.810               250.976.944.810               82.088.022.556      82.088.022.556      

2 Chi quỹ bảo hiểm xã hội 234.215.479.390               234.215.479.390               79.281.180.476      79.281.180.476      

2.1 Chi Qũy ốm đau, thai sản 12.703.854.514                 12.703.854.514                 4.666.180.731        4.666.180.731        

2.2 Chi Qũy tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp 870.678.215                      870.678.215                      460.501.000           460.501.000           

2.3 Chi Qũy hưu trí, tử tuất 220.640.946.661               220.640.946.661               74.154.498.745      74.154.498.745      

3 Chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp

III Quyết toán chi bảo hiểm y tế 93.032.406.000                 93.032.406.000                 511.545.797           511.545.797           

1 Chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 92.030.890.881                 92.030.890.881                 26.262.580             26.262.580             

2 Chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 1.001.515.119                   1.001.515.119                   485.283.217           485.283.217           

3 Chi kết dư quỹ để lại cho địa phương

IV Quyết toán chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN 3.240.420.811                   3.240.420.811                   2.861.175.081        2.861.175.081        

V Quyết toán thu các quỹ cơ quan

1 Qũy Phát triển hoạt động sự nghiệp

Số thu

Số chi

2 Qũy khen thưởng phúc lợi

Số thu 496.034.000                      496.034.000                      457.356.000           457.356.000           

Số chi 528.798.000                      528.798.000                      461.802.700           461.802.700           

3 Qũy Dự phòng ổn định thu nhập

Số thu 394.628.128                      394.628.128                      612.319.980           612.319.980           

Số chi 747.500.521                      747.500.521                      675.352.708           675.352.708           
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